
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 559 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2025

NGÀNH SẢN PHẨM VẢI SỢI
198.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

199.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

200.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHỈ MAY THIÊN LONG

201.	 CƠ SỞ NGUYỄN NỮ (CHỈ MAY THUẬN PHÁT)

202.	 CÔNG TY TNHH BABYBEAR LONG HẢI

NGÀNH SẢN PHẨM TỪ CAO SU
203.	 CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH

204.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NỆM MOUSSE LIÊN Á

205.	 CÔNG TY TNHH NỆM THẮNG LỢI

206.	 CÔNG TY TNHH NỆM FELIX

207.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM KIM Á

208.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA

209.	 CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S

NGÀNH MAY - THÊU
210.	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

211.	 TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

212.	 CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC

213.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

214.	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

215.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI  

THÀNH CÔNG

216.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

217.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂY ĐÔ

218.	 CÔNG TY TNHH BLISS VIỆT NAM

219.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM

220.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THIÊN HÀ

221.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN THẾ ANH

222.	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CỎ VÀ HOA

223.	 CÔNG TY TNHH P.N.I

224.	 CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ THUẬN VINH

225.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  

THIÊN PHỤNG (ẤN TƯỢNG VIỆT)

226.	 CÔNG TY TNHH LIÊU THANH

227.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG  

VIỆT HƯNG

228.	 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THÀNH TÀI

229.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH THUỶ

NGÀNH DA, GIẢ DA
230.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN - BITI’S

231.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TÂN - BITAS

232.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY VIỆT

233.	 CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU

234.	 CÔNG TY TNHH SX - TM BQ

235.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ SẢN XUẤT 

MINH TIẾN

236.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỦ ĐÔ

237.	 CÔNG TY TNHH CÁ SẤU HUY HOÀNG

238.	 CƠ SỞ GIÀY HỒNG THẠNH

239.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DV-TM SẢN PHẨM DA LADODA

240.	 CÔNG TY TNHH HASUN

241.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÀY 

ĐÔNG THỊNH

242.	 CÔNG TY TNHH NGUYÊN VŨ 

243.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT HƯƠNG MI

244.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI XÁCH

245.	 CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH PHÚ MINH QUANG

246.	 CÔNG TY TNHH SX TM DV TRƯỜNG PHÁT ĐỨC HÒA

247.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÚI XÁCH KIM LONG 

248.	 CƠ SỞ GIÀY DÉP DA LONG THÀNH 

NGÀNH HÓA MỸ PHẨM
249.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG

250.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM MỸ HẢO

251.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

252.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

253.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN 

254.	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM - DƯỢC LIỆU OPODIS

255.	 CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM QUỐC TẾ

256.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY Y TẾ EBC ĐỒNG NAI 

257.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM LAN HẢO - THORAKAO

258.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CATCHY NATURAL COSMETIC

259.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM GIA ĐÌNH

260.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TRÀM CUNG ĐÌNH

261.	 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG CUNG

262.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM BẢO XINH 

263.	 CƠ SỞ MỸ PHẨM LANA

264.	 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA VIỆT

265.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HUNATHIPHARMA

266.	 CÔNG TY TNHH MTV NGÔ GIA 

267.	 CÔNG TY TNHH SX - TM TỔNG HỢP VIỆT MY

268.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HẢI THANH V.N

269.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM  

ĐĂNG DƯƠNG

270.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIÊN THÀNH PHÁT

271.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỰC MỸ PHẨM VFARM

272.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PƠ LANG

NGÀNH HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG
273.	 CÔNG TY TNHH FUMAKILLA VIỆT NAM

NGÀNH SẢN PHẨM VỆ SINH
274.	 CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM)

275.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

276.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

277.	 CÔNG TY TNHH TIẾN HIẾU

278.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH

279.	 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  

XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH PHÁT

280.	 CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)

281.	 CÔNG TY TNHH KHĂN GIẤY NANO (TÂM ANH)

282.	 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

283.	 CÔNG TY TNHH WHITE GLOVE

284.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG HỢP THÀNH 

285.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN

286.	 CÔNG TY TNHH MISA 

287.	 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NY VƯƠNG MIỆN

288.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

289.	 CÔNG TY TNHH NAM LONG 

290.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

380.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DEKKO 

381.	 CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

NGÀNH NHỰA GIA DỤNG
382.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN

383.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VIỆT NHẬT

384.	 CÔNG TY TNHH SONG LONG

385.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN

386.	 CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN LẬP THÀNH

387.	 CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÝ LIÊN

388.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA HIỆP THÀNH

389.	 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐỒNG TÂM

390.	 CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG

391.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI RẠNG ĐÔNG

392.	 CÔNG TY TNHH SX - TM NHỰA CHÍ THÀNH V.N

393.	 CÔNG TY TNHH DI ĐẠI HƯNG

394.	 CÔNG TY TNHH NHỰA HỒNG PHÁT - HOFACO

395.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XANH

396.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU

397.	 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO BÌ VIỆT

398.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VINH NAM

399.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THỦY

400.	 CÔNG TY TNHH SX TM DV LÊ NGÂN

401.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAFA VN

402.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

403.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

404.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÁT THÀNH (FATACO)

405.	 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY

406.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÀNH

407.	 CÔNG TY TNHH SX TM THANH BÌNH NGUYÊN 

408.	 CÔNG TY TNHH VINH CƠ - VCP

409.	 CÔNG TY TNHH NHỰA VĨ HƯNG

NGÀNH GỐM SỨ VÀ THỦY TINH
410.	 CÔNG TY TNHH MINH LONG I

NGÀNH NỘI THẤT GỖ
411.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THE ONE 

NGÀNH KIM KHÍ GIA DỤNG
412.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

413.	 CÔNG TY TNHH SX TM DV QUI PHÚC

414.	 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

415.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA - NAMILUX

416.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TM - SX NHÔM - INOX KIM CƯƠNG

417.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA

418.	 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT - TIỆP

419.	 CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM

420.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM NHỰA KIM HẰNG

421.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - KD TOÀN MỸ

422.	 CÔNG TY RINNAI VIỆT NAM

423.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

424.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BLUE STAR 

425.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÓA VIỆT PHÁP

426.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU 

TIẾN THÀNH

427.	 CÔNG TY TNHH VÕNG DUY PHƯƠNG

428.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WINDO 

THIÊN THÀNH

429.	 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CÂN BẾN THÀNH

430.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI VIỆT 

431.	  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX ANPHA

432.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM QUỐC H.L

433.	 CÔNG TY CỔ PHẦN IKURA VIỆT NAM 

434.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI CHẤN THÁI SƠN 

435.	 CÔNG TY TNHH NHÔM NAM SUNG

436.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ  

THƯƠNG MẠI VÍT VIỆT

437.	 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG 288

NGÀNH MÁY MÓC GIA DỤNG
438.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

439.	 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

440.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TÂN HOÀN CẦU

441.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MEGASUN

442.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ ĐIỆN TỬ HIỆP HƯNG

443.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ VIỆT

444.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIÊN NAM

445.	  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RÔBỐT

NGÀNH ĐIỆN GIA DỤNG
446.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

447.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

448.	 CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN SENKO

449.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI

450.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM - PINACO

451.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

452.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH - CADISUN

453.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

454.	 CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

455.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG DUHAL

456.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

457.	 CÔNG TY TNHH MTV QUANG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

458.	 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

VIỆT ANH

459.	 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT  

TIẾN THÀNH

460.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM

461.	 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN DUY LINH

462.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIÊN HIỆP

463.	 CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV TRẦN PHÁT

464.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

465.	 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIA DỤNG HOÀNH KIẾN ĐẠT - LONG AN

466.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SÁNG VIỆT

467.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

468.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN LUCKY STAR

469.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

CÁT VẠN LỢI

470.	 CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH

471.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN CƠ BIFAN

472.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

473.	 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN DOBO HÀN QUỐC

474.	 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HÀNH SANH

475.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

476.	 CÔNG TY CÔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN

477.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG GIANG 

NGÀNH ĐIỆN TỬ GIA DỤNG
478.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

479.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA

480.	 CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

481.	 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ÂM THANH TRIỆU GIA 

482.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM ĐIỆN TỬ THIÊN THÀNH ĐẠT 

NGÀNH ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT CAO
483.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

NGÀNH XE, PHỤ TÙNG XE
484.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM - CASUMINA

485.	 CÔNG TY TNHH ASAMA YUH JIUN INTERNATIONAL VIỆT NAM

486.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

487.	 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ L.A

488.	 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ XE ĐẠP M.A.R.T.I.N 107 

489.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ  

HIỆP TÂN HI TA SA

490.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

491.	 CÔNG TY TNHH SX DECAL VĨNH AN - LONG AN

NGÀNH PHÂN BÓN - THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
492.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

493.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

494.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

495.	 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -  

PVFCCO (ĐẠM PHÚ MỸ)

496.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - MEKONG

497.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

498.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH

499.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

500.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

501.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

502.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HI-TECH ORGANIC

503.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN HỮU CƠ HUMIC QUẢNG NGÃI

504.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH AGRITECH

505.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 

506.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG AN GIANG

507.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH

NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI -  
THUỐC THÚ Y, THỦY SẢN
508.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM

509.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX KD VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y  

(VEMEDIM)

510.	 CÔNG TY LIÊN DOANH BIO - PHARMACHEMIE

511.	 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM AN GIANG – XÍ NGHIỆP THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

THỦY SẢN (AFIEX)

512.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

SAKAN VIỆT NAM

513.	 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU

514.	 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA

515.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

516.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

517.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED

518.	 CÔNG TY TNHH VI NA

519.	 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN)

520.	 CÔNG TY TNHH SX TM THUỐC THÚ Y 1/5

521.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ CNC

NGÀNH MÁY MÓC, CÔNG CỤ NÔNG NGƯ NGHIỆP
522.	 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐỨC ĐẠT

523.	 CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

524.	 CƠ SỞ SẢN XUẤT ÚT ĐIỆN CƠ

525.	 CÔNG TY TNHH LỢI LỢI DÂN

526.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG 

527.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY LONG AN

528.	 CÔNG TY TNHH  GIỐNG CÂY TRỒNG THUẬN THÀNH

529.	 CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI  

CHẤN THUẬN THÀNH

NGÀNH SẢN PHẨM DẦU NHỜN, CHẤT ĐỐT
530.	 CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX (SÀI GÒN)

531.	 CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

532.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG

533.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

534.	 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ HÀ NỘI

535.	 CÔNG TY TNHH MTV DẦU KHÍ TP.HCM

536.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NĂNG LƯỢNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

537.	 CÔNG TY TNHH MTV KHÍ ĐỐT GIA ĐÌNH

538.	 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

539.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÚC THÀNH 

540.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

NGÀNH NÔNG SẢN TƯƠI
541.	 CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT G.A.P

542.	 CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM

543.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG  

(AGRI FOODS CO.,)

544.	 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN AN PHÚ ĐÀ LẠT

545.	 CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M 

546.	 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BÔI

547.	 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN PHƯỚC HẬU

548.	 CƠ SỞ HOÀNG TỐ ANH

549.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRANG EDEN

550.	 HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN HẠNH PHÚC

551.	 CÔNG TY TNHH VƯỜN NHÀ MÌNH

552.	 CÔNG TY TNHH SÁU RI

553.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH CHI VI NA

554.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HẢI ÂU

555.	 CÔNG TY TNHH TRẠI NẤM VIỆT PHƯỚC

556.	 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÚ GIA 

557.	 CÔNG TY TNHH SX TM DV BA MỌI 

558.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING

559.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO BẮC ÂU 

(BAC AU MUSHROOM)

NGÀNH BÁNH KẸO
1.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

2.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN

3.	 NHÀ MÁY BÁNH KẸO BISCAFUN - CN CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

4.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY VIỆT NAM

5.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

6.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO Á CHÂU (ABC BAKERY)

7.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

8.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE - ONE MIỀN TRUNG

9.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

10.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI PHÚ

11.	 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

12.	 CƠ SỞ NHƯ LAN

13.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ÁI LIÊN

14.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI RỒNG VÀNG MINH NGỌC

15.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM VIETFOODS

16.	 CÔNG TY TNHH THÀNH LONG

17.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HEADWAY VIỆT NAM

18.	 CƠ SỞ MINH CHÂU

19.	 CƠ SỞ THANH LONG

20.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN KHANG 

(SWEET HOME BAKERY)

21.	 CÔNG TY TNHH TÂY CÁT 

NGÀNH THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP
22.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

23.	 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

24.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN SEASPIMEX VIỆT NAM

25.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH SÀI GÒN

26.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỪA BẾN TRE - BEINCO

27.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KIÊN GIANG 

(KIFOCAN)

28.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẶC SẢN VIỆT NAM - DASAVINA

29.	 CÔNG TY TNHH COVANG

30.	 CÔNG TY TNHH CON TÔM 

31.	 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LENGER VIỆT NAM

32.	 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN (KOCHI)

33.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH THU

NGÀNH THỰC PHẨM TƯƠI, ĐÔNG LẠNH
34.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN - VISSAN

35.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD

36.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ

37.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

38.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LC FOODS

39.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH THÀNH ĐẠT

40.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN AN GIANG - AGIFISH

41.	 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHAY 

BÌNH LOAN

42.	 CN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MTV -  

CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN

43.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT HẢI NAM

44.	 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN - APT

45.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯƠNG

46.	 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH

47.	 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ MỚI THỊNH PHÁT

NGÀNH THỰC PHẨM KHÔ, ĐỒ ĂN LIỀN
48.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

49.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VIFON

50.	 CÔNG TY TNHH MEIZAN CLV

51.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET 

52.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG GIÀ IKA

53.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

54.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

55.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMIT

56.	 CÔNG TY TNHH TM SX THỰC PHẨM HẢI CHÂU

57.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

58.	 CÔNG TY TNHH DG FOODS

59.	 CÔNG TY TNHH TÂN NHIÊN

60.	 CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

61.	 CÔNG TY TNHH MTV TM – SX – TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

62.	 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT - THỰC PHẨM TÀI KÝ

63.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN LỘC TRỜI

64.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI  

THỰC PHẨM TUYỀN KÝ

65.	 CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THIÊN ÂN

66.	 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD

67.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TRUNG VIỆT NAM

68.	 CÔNG TY TNHH MTV YẾN ĐẢO NHA TRANG

69.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÚA VÀNG VIỆT 

70.	 CÔNG TY TNHH AQUA

71.	 CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẢ HOA NĂM THỤY

72.	 CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM GIA LONG KÝ

73.	 CƠ SỞ SX-KD BỘT THỰC PHẨM LÊ HÀ   

(BỘT THỰC PHẨM TẤN SANG)

74.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU BA

75.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN CỎ THƠM

76.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

77.	 CÔNG TY TNHH MTV NAM HUY ĐỒNG THÁP

78.	 CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VIỆT NAM

79.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP 

KHẨU VĨNH THUẬN

80.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÔNG HƯƠNG

81.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÀI TÀI

82.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH TÂY

83.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM ANH KIM

84.	 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANGST - TRƯỜNG VINH TẠI LONG AN

85.	 CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YẾN KHÁNH HÒA

86.	 CÔNG TY CỔ PHẦN IPP SACHI

87.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIA BẢO

88.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

89.	 CÔNG TY TNHH SẦM NHỨT

90.	 CƠ SỞ MÌ SÀI GÒN (SÀI GÒN MÌ)

91.	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HẢI BẰNG

92.	 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC ANGIMEX

93.	 CÔNG TY LIÊN DOANH BỘT QUỐC TẾ - INTERMIX

94.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NGỌC LIÊN

95.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

96.	 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC TẤN VƯƠNG

97.	 CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

98.	 CÔNG TY TNHH CỎ MAY

99.	 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DUY ANH

100.	 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NHIÊN VIỆT

101.	 CÔNG TY TNHH ADC

102.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA SÁP CẦU KÈ 

NGÀNH NƯỚC CHẤM GIA VỊ
103.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

104.	 CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

105.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

106.	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG

107.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

108.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  

(ĐƯỜNG BIÊN HÒA)

109.	 CÔNG TY TNHH CALOFIC

110.	 CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT XƯA

111.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

112.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA (THUẬN PHÁT)

113.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA

114.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

115.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG

116.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS

117.	 CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N

118.	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BÔNG MAI

119.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

120.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN LONG

121.	 CÔNG TY TNHH KIDO - NHÀ BÈ

122.	 CÔNG TY TNHH KD TM DV PHÁT TRIỂN ĐẤT VIỆT 

123.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG

124.	 CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN

125.	 XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO LTD

126.	 CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH

127.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM - DV TRÍ HẢI

128.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LAVELA

129.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH

130.	 CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC MẮM HUỲNH KHOA

131.	 CÔNG TY TNHH SX TM DV BẢY HỒNG HẠNH

132.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI BẠC LIÊU

133.	 CƠ SỞ NƯỚC MẮM HỒNG ĐÀI

134.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM MƯỜI THU

135.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI

136.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN

137.	 CÔNG TY TNHH MTV BÀ GIÁO KHỎE 55555

138.	 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM ĐỈNH HƯƠNG

139.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY ĐẶC SẢN LONG HẢI

140.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - PT FISACO

141.	 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

142.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM

143.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH NƯỚC MẮM 

THANH QUỐC

144.	 CÔNG TY TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH 

145.	 CÔNG TY TNHH THẢO HƯƠNG

146.	 CÔNG TY TNHH QUỐC HẢI VN

147.	 CÔNG TY TNHH SX - TM ANH ĐĂNG

148.	 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & TM DV LÊ GIA

149.	 CÔNG TY TNHH HƯNG THÀNH

150.	 CN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY  

TÂN SƠN NHẤT TẠI LONG AN

151.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÒA HIỆP 

NGÀNH SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA
152.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

153.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD 

154.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

155.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ĐÀ LẠT

156.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DOMILK

157.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ

158.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

159.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LOTHAMILK

NGÀNH ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
160.	 CÔNG TY TNHH RED BULL (VIỆT NAM)

161.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

162.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN

163.	 CÔNG TY TNHH LA VIE

164.	 NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

165.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

166.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THAICOM

167.	 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TÂN QUANG MINH

168.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG 

169.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM SINH THÁI

170.	 CÔNG TY TNHH MTV TRÀ TÂM LAN

171.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

172.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG

173.	 CÔNG TY TNHH MTV SX TM THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG THANH BÌNH 

174.	 CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG CÔNG ĐOÀN QUANG HANH

175.	 CÔNG TY TNHH DATAFA

176.	 CÔNG TY TNHH TRÀ BẢO TÍN 

177.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRÀ HÙNG PHÁT

178.	 NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHI NHÁNH  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

179.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

180.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CACAO VIỆT NAM

181.	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX

182.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH

183.	 CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC DUY

184.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DỪA NƯỚC VIỆT NAM (VIETNIPA)

185.	 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG PHÚC SINH 

186.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM - DV TIẾN PHÁT

187.	 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI

188.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAFE LONG

189.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE (BETRIMEX)

190.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐẮK LẮK 

191.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA 

NEWTOWER

192.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN

193.	 CÔNG TY TNHH TRÀ VINH FARM

194.	 CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN

195.	 CÔNG TY TNHH  HYGIE & PANACEE

NGÀNH RƯỢU BIA
196.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG (LADOFOODS)

197.	 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU PHÚ LỄ

NGÀNH TRANG SỨC
291.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN - PNJ

292.	 CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC

293.	 CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

294.	 TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM TÍN

295.	 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

NGÀNH DỤNG CỤ LÀM ĐẸP
296.	 CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA

NGÀNH DƯỢC PHẨM
297.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

298.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

299.	 CÔNG TY TNHH ROHTO - MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

300.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

301.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN

302.	 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LINH

303.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

304.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

305.	 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM

306.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM HTP  

307.	 CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH

308.	 CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC

309.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR)

310.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

311.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

312.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GRAND NUTRITION

313.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

314.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

315.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

316.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO NHIÊN

317.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25

318.	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

NGÀNH VĂN PHÒNG PHẨM - VĂN HÓA PHẨM
319.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

320.	 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

321.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẾN NGHÉ

322.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM 

TRẦN VĨNH PHÁT

323.	 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ  

HỒ CHÍ MINH - FAHASA

324.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC MINH ĐỨC - MIC

325.	 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC ÁNH DƯƠNG

326.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN

327.	 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM THUẬN NAM

328.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI TIẾN

329.	 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VĨNH TIẾN

330.	 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP GIẤY VĨNH THỊNH

331.	 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KẺ VÀ ĐÓNG TẬP HỌC SINH HÒA BÌNH

332.	 CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂN THUẬN TIẾN

333.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN 

334.	 CÔNG TY TNHH SX TM KIM BẤM VIỆT ĐỨC

335.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIẾN PHÁT

336.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẬP VỞ NGHỆ XƯƠNG

337.	 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƯƠNG KIẾN THÀNH 

338.	 CÔNG TY TNHH XUKIVA 

NGÀNH SẢN PHẨM QUÀ TẶNG,  
DỤNG CỤ THỂ THAO, ĐỒ CHƠI
339.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN

340.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ ĐỒ CHƠI AN TOÀN 

VIỆT NAM

341.	 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIÊN HIỆP THÀNH

342.	 CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN

343.	 CÔNG TY TNHH SX TM & DV TIA SÁNG 

NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
344.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

345.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

346.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ THIÊN THANH

347.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI - TUILDONAI

348.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

349.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

350.	 CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM

351.	 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG 

352.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 

353.	 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

354.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐÔNG ANH

355.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG

356.	 CÔNG TY TNHH THÉP VINA KYOEI 

357.	 CÔNG TY TNHH PHÚ ĐIỀN

358.	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

359.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN

360.	 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

361.	 CÔNG TY CỔ PHẦN CERAVI

NGÀNH SƠN, CHẤT CHỐNG THẤM VÀ  
VẬT LIỆU KHÁC
362.	 CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

363.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

364.	 CÔNG TY TNHH SƠN VÀ CHỐNG THẤM NAM VIỆT

365.	 CÔNG TY TNHH MTV CỌ VIỆT MỸ (VIET MY BRUSH)

366.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

367.	 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT CỌ SƠN THANH BÌNH

368.	 CÔNG TY CỔ PHẦN LIONS VN

369.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

370.	 CÔNG TY TNHH KÍNH - TRANG TRÍ NỘI THẤT HÒA BÌNH

371.	 CÔNG TY TNHH TM LỢI TƯỜNG

NGÀNH NHỰA CÔNG NGHIỆP
372.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

373.	 CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW

374.	 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA

375.	 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA BÌNH THUẬN

376.	 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MINH HÙNG

377.	 CÔNG TY TNHH BỒN NƯỚC BÌNH MINH

378.	 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NHỰA  

HOÀNG HÀ 

379.	 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÀI LOAN

CUỘC KHẢO SÁT NGƯỜI TIÊU DÙNG (NTD) BÌNH CHỌN HÀNG VIỆT NAM 

CHẤT LƯỢNG CAO (HVNCLC) 2025 ĐƯỢC HỘI DOANH NGHIỆP (DN) 

HVNCLC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỪ THÁNG 9/2024 ĐẾN NAY. CUỘC KHẢO 

SÁT NĂM NAY TẬP TRUNG CẢ 2 ĐỐI TƯỢNG: NTD VÀ NHÀ BÁN LẺ; BÊN 

CẠNH LÀ KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN NHƯ THƯỜNG NIÊN. KẾT QUẢ GHI 

NHẬN HƠN 121.000 LƯỢT BÌNH CHỌN CHO CÁC DN.

KHẢO SÁT TRỰC TIẾP 2 ĐỐI TƯỢNG, DIỄN RA TẠI 4 THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ CÁC VÙNG 

MIỀN: HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG, TP.HCM VÀ CẦN THƠ).

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN (ONLINE) TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC, 

VỚI SỰ THAM GIA CỦA NTD Ở TẤT CẢ 63 TỈNH/THÀNH.

KẾT QUẢ SƠ BỘ CÓ 694 DN ĐƯỢC NTD BÌNH CHỌN HVNCLC 2025. 

DANH SÁCH SƠ BỘ NÀY ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN 

HVNCLC, TRANG ĐIỆN TỬ THEGIOIHOINHAP.VN, BSAMEDIA.VN… VÀ 

GỬI THƯ THÔNG BÁO TỪNG DN CÓ TÊN TỪ CUỐI THÁNG 12/2024. 

TIẾP TỤC QUY TRÌNH, BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN 2, HỘI DN HVNCLC ĐÃ 

TIẾN HÀNH KIỂM TRA, XÁC MINH, ĐỐI CHIẾU, TRONG ĐÓ CÓ 2 VIỆC: 

(1) TIẾP NHẬN HỒ SƠ CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA DN VÀ (2) GỬI THƯ 

TỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

CÓ DN ĐƯỢC BÌNH CHỌN VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT KINH 

DOANH CỦA DN (VỀ CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, SỬ DỤNG LAO 

ĐỘNG, BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG…).

SAU HƠN MỘT THÁNG, CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ 

82 SỞ NGÀNH THUỘC 37 TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC CÙNG Ý 

KIẾN TỪ GIỚI TRUYỀN THÔNG VÀ NTD…, ĐẾN NAY HỘI DN HVNCLC 

XIN CÔNG BỐ KẾT QUẢ: CÓ 559 DN CHÍNH THỨC ĐẠT NHÃN HIỆU 

CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2025 DO NGƯỜI 

TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN.

NGOÀI RA, CÒN MỘT SỐ ÍT TRƯỜNG HỢP DN CÓ VƯỚNG MẮC THỰC 

THI PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CƠ 

QUAN CHỨC NĂNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP, CHÚNG 

TÔI TIẾP TỤC THEO DÕI, CHỜ KẾT LUẬN TỪ CÁC SỞ NGÀNH LIÊN 

QUAN VÀ SẼ XEM XÉT CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN TỚI.

Ngay sau khi công bố danh sách chính thức, Hội sẽ gửi thư mời DN dự LỄ CÔNG BỐ HVNCLC 2025.  

Theo đó, LỄ CÔNG BỐ sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Thống Nhất) 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  

P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM cả ngày 25.3.2025 theo thời gian:

•   	 Sáng: 8h00 – 11h30: Hội thảo – Toạ đàm - Triển lãm – Trưng bày gian hàng của DN HVNCLC & Doanh nông xuất sắc.

•   	Chiều: 14h00 – 18h00: LỄ CÔNG BỐ - TRAO CHỨNG NHẬN HVNCLC 2025 cho DN.

Lễ công bố dự kiến có sự tham dự của hơn 500 doanh nhân, hơn 100 khách mời trung ương, TP.HCM và các tỉnh thành, 

hơn 50 cơ quan báo đài… Lễ công bố cũng sẽ được trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của Hội DN HVNCLC.

Chi tiết xem tại trang hvnclc.vn hoặc liên hệ: HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

•     Địa chỉ: 60/2 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, Điện thoại: 028.38466512 

•     Ms. Cẩm Tiên: 0909 390 940     •     Mr. Hữu Phước: 0974 948 497     •     Ms. Kim Anh: 0902 699 484      

CẢM ƠN  
DOANH NGHIỆP  

ĐỒNG HÀNH


